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2019

1 Kiểm toán 1954102098 Nguyễn Minh Tuấn 21/05/2001 2019 ĐH 4.0000 95 Xuất sắc       4,550,000 100%         4,550,000 

2 Kiểm toán 1954102077 Trần Thị Diễm Quỳnh 14/06/2001 2019 ĐH 4.0000 90 Xuất sắc       4,550,000 100%         4,550,000 

3 Kiểm toán 1954102073 Nguyễn Thi Thanh Quy 10/08/2001 2019 ĐH 4.0000 92 Xuất sắc       4,550,000 100%         4,550,000 

4 Kiểm toán 1954102094 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 11/08/2001 2019 ĐH 3.7857 93 Xuất sắc       4,550,000 100%         4,550,000 

5 Kiểm toán 1954102062 Lê Minh Phát 14/09/2001 2019 ĐH 3.7143 90 Xuất sắc       4,550,000 100%         4,550,000 

6 Kiểm toán 1954102016 Nguyễn Văn Đạt 14/03/2001 2019 ĐH 3.7143 90 Xuất sắc       4,550,000 100%         4,550,000 

7 Kiểm toán 1954102108 Nguyễn Ngọc Hồng Yến 24/09/2001 2019 ĐH 3.7143 90 Xuất sắc       4,550,000 100%         4,550,000 

8 Kế toán 1954042043 Lê Mỹ Duyên 19/09/2001 2019 ĐH 4.0000 95 Xuất sắc       2,600,000 100%         2,600,000 

9 Kế toán 1954042271 Ngô Thị Tiền 27/05/2001 2019 ĐH 4.0000 85 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

10 Kế toán 1954042280 Ngô Thị Ngọc Trâm 06/06/2001 2019 ĐH 4.0000 88 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

11 Kế toán 1954040022 Nguyễn Thị Hồng Gấm 19/09/2001 2019 ĐH 4.0000 82 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

12 Kế toán 1954042177 Lê Phương Nhi 28/12/2001 2019 ĐH 4.0000 85 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 
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13 Kế toán 1954042114 Trần Yến Linh 07/09/2001 2019 ĐH 4.0000 87 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

14 Kế toán 1954042235 Nguyễn Thị Thu Thảo 03/02/2001 2019 ĐH 4.0000 81 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

15 Kế toán 1954042002 Lê Thành An 20/05/2001 2019 ĐH 4.0000 83 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

16 Kế toán 1954042187 Đỗ Thị Hồng Nhung 28/02/2001 2019 ĐH 4.0000 87 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

17 Kế toán 1954042178 Lê Phương Nhi 14/12/2001 2019 ĐH 4.0000 87 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

18 Kế toán 1954042210 Đỗ Thị Quyên 09/04/2001 2019 ĐH 4.0000 83 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

19 Kế toán 1954042324 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 13/05/2001 2019 ĐH 4.0000 88 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

20 Kế toán 1954042246 Ngô Thị Thanh Thu 11/05/2001 2019 ĐH 3.5000 100 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

21 Kế toán 1954042208 Nguyễn Thị Bích Phượng 23/08/2001 2019 ĐH 3.5000 97 Giỏi       2,600,000 70%         1,820,000 

2020

22 Kiểm toán 2054102040 Lê Trần Yến Nhi 10/06/2002 2020 ĐH 3.8929 90 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

23 Kiểm toán 2054102019 Lê Thị Hồng Hoa 19/11/2002 2020 ĐH 3.8214 100 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

24 Kiểm toán 2054100151 Nguyễn Trung Thành 10/05/2002 2020 ĐH 3.7857 90 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

25 Kiểm toán 2054102029 Nguyễn Hoàng Trúc Ly 03/03/2002 2020 ĐH 3.6786 90 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

26 Kiểm toán 2054102018 Nguyễn Văn Hải 08/01/2002 2020 ĐH 3.6786 90 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

27 Kiểm toán 2054102085 Đỗ Trịnh Hoàng Yến 15/09/2002 2020 ĐH 3.6786 100 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

28 Kiểm toán 2054102062 Tô Thị Kim Thoa 01/09/2002 2020 ĐH 3.6786 100 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

29 Kiểm toán 2054102075 Phan Thị Bích Trâm 02/12/2002 2020 ĐH 3.6071 90 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

30 Kiểm toán 2054102010 La Thị Ngọc Chi 17/01/2002 2020 ĐH 3.5714 100 Giỏi       9,210,000 70%         6,447,000 

31 Kế toán 2054042117 Tô Thị Liễu 21/09/2002 2020 ĐH 3.8929 90 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

32 Kế toán 2054042117 Nguyễn Thị Yến Linh 19/08/2002 2020 ĐH 3.7857 90 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

33 Kế toán 2054040179 Nguyễn Anh Thi 03/12/2002 2020 ĐH 3.7857 90 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 



34 Kế toán 2054042282 Tạ Thanh Thảo 09/09/2002 2020 ĐH 3.7857 90 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

35 Kế toán 2054042278 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/12/2002 2020 ĐH 3.6786 90 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

36 Kế toán 2054042049 Nguyễn Tuyết Trinh 30/11/2002 2020 ĐH 3.6429 90 Xuất sắc       9,210,000 100%         9,210,000 

37 Kế toán 2054042231 Huỳnh Thị Nhựt Phương 05/12/2002 2020 ĐH 3.7143 85 Giỏi       9,210,000 70%         6,447,000 

38 Kế toán 2054042156 Phạm Thị Thanh Ngân 23/04/2002 2020 ĐH 3.6071 88 Giỏi       9,210,000 70%         6,447,000 

39 Kế toán 2054042310 Đàm Phương Trang 19/12/2002 2020 ĐH 3.5714 83 Giỏi       9,210,000 70%         6,447,000 

40 Kế toán 2054042069 Nguyễn Nhựt Hào 08/11/2002 2020 ĐH 3.5357 90 Giỏi       9,210,000 70%         6,447,000 

41 Kế toán 2054042032 Nguyễn Thị Mai Diễm 04/10/2002 2020 ĐH 3.5000 90 Giỏi       9,210,000 70%         6,447,000 

42 Kế toán 2054042016 Vũ Nguyễn Tường Anh 10/04/2002 2020 ĐH 3.5000 90 Giỏi       9,210,000 70%         6,447,000 

43 Kế toán 2054040323 Bùi Trần Cát Phượng 08/05/2002 2020 ĐH 3.5000 90 Giỏi       9,210,000 70%         6,447,000 

44 Kế toán 2054042046 Võ Thị Hoa Duyên 27/11/2002 2020 ĐH 3.4643 88 Giỏi       9,210,000 70%         6,447,000 

45 Kế toán 2054042245 Phan Hồng Quyên 20/07/2002 2020 ĐH 3.4643 90 Giỏi       9,210,000 70%         6,447,000 

46 Kế toán 2054042237 Trần Phan Thanh Phương 16/11/2002 2020 ĐH 3.4286 95 Giỏi       9,210,000 70%         6,447,000 

2021

47 Kiểm toán 2154103016 Nguyễn Tài Lộc 24/02/2003 2021 ĐH 4.0000 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

48 Kiểm toán 2154103011 Nguyễn Thị Diệu Hiền 11/08/2003 2021 ĐH 4.0000 95 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

49 Kiểm toán 2154100066 Trần Nguyễn Thu Huyền 08/03/2003 2021 ĐH 4.0000 99 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

50 Kiểm toán 2154103025 Viên Hồng Ngọc 18/08/2003 2021 ĐH 4.0000 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

51 Kiểm toán 2154103042 Phan Ngọc Trâm 24/10/2003 2021 ĐH 3.8929 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

52 Kiểm toán 2154103012 Nguyễn Thế Huy Hoàng 20/08/2003 2021 ĐH 3.7857 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

53 Kiểm toán 2154103009 Lại Ngọc Hân 19/04/2003 2021 ĐH 3.7857 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

54 Kế toán 2154043111 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 25/10/2003 2021 ĐH 4.0000 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 



55 Kế toán 2154040112 Nguyễn Mỹ Hân 12/11/2003 2021 ĐH 4.0000 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

56 Kế toán 2154040450 Phạm Ngọc Thiên Thiên 03/06/2003 2021 ĐH 3.8929 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

57 Kế toán 2154040383 Lý Thị Thanh Phước 19/10/2002 2021 ĐH 3.7857 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

58 Kế toán 2154040031 Thi Triệu Ái 28/12/2003 2021 ĐH 3.7857 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

59 Kế toán 2154040127 Nguyễn Thị Bích Hiếu 14/03/2003 2021 ĐH 3.6786 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

60 Kế toán 2154043112 Nguyễn Ngọc Minh Trang 25/10/2003 2021 ĐH 3.6786 90 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

61 Kế toán 2154040168 Phạm Minh Khôi 23/07/2003 2021 ĐH 3.6786 100 Xuất sắc       9,510,000 100%         9,510,000 

62 Kế toán 2154040158 Phạm Nguyễn Tú Kha 29/06/2003 2021 ĐH 3.5714 100 Giỏi       9,510,000 70%         6,657,000 

Xuất sắc: 37 Sinh viên Sinh viên 407,274,000   

Giỏi: 25 Sinh viên

Khá: 0 Sinh viên
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